
Biểu mẫu 2 

BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THỰC HIỆN TTHC NĂM 2022 

 (Từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/12/2022) 

Cơ quan thực hiện: UBND huyện Vạn Ninh 

Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC 

STT Lĩnh vực giải quyết 

Số lượng hồ sơ tiếp nhận Số lượng hồ sơ đã giải quyết 
Số lượng hồ sơ đang giải 

quyết 

Tổng số 

Trong kỳ 

Từ kỳ 

trước 

Tổng 

số 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 
Quá hạn Tổng số 

Trong 

hạn 
Quá hạn Trực 

tuyến 

Trực 

tiếp/ 

BC 

1 An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng 31 0 31 0 30 29 1 0 1 1 0 

2 Chứng thực 223 0 223 0 223 223 0 0 0 0 0 

3 Đất đai 1135 369 597 169 957 954 1 2 178 160 18 

4 Giáo dục Trung học 98 97 0 1 98 98 0 0 0 0 0 

5 
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo 

dục quốc dân 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

6 Hệ thống văn bằng, chứng chỉ 18 18 0 0 18 18 0 0 0 0 0 

7 Hộ tịch 268 262 1 5 265 264 0 1 3 3 0 

8 Kinh doanh khí 8 6 0 2 8 8 0 0 0 0 0 

9 Lưu thông hàng hóa trong nước 20 16 1 3 17 17 0 0 3 3 0 

10 Môi Trường 5 2 3 0 4 4 0 0 1 1 0 

11 Quản lý công sản 7 0 7 0 7 7 0 0 0 0 0 

12 Quản lý hoạt động xây dựng 129 124 0 5 128 125 3 0 1 1 0 

13 Thành lập và hoạt động của HTX 3 1 2 0 3 3 0 0 0 0 0 

14 Thành lập và hoạt động hộ kinh doanh 1033 1030 0 3 1028 1025 3 0 5 5 0 

15 Thi đua - khen thưởng 101 95 2 4 100 96 0 4 1 1 0 

16 Thủy sản 2 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 

17 Tôn giáo 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

 Tổng 3083 2022 868 193 2890 2875 8 7* 193 175 18** 

* Trong số 07 hồ sơ đã giải quyết quá hạn trên thực tế chỉ có 01 hồ sơ thật sự giải quyết quá hạn (UBND huyện đã có báo cáo giải trình đối với 06 hồ sơ đã 

giải quyết quá hạn do lỗi thao tác của công chức trên Phần mềm tại Báo cáo Kiểm soát thủ tục hành chính quý I/2023). Tỷ lệ hồ sơ đã giải quyết quá hạn thực tế là 

0,03%. 

** Trong số 18 hồ sơ đang giải quyết trễ hạn có 17 Hồ sơ đang thực hiện "Dừng tính" chờ người dân thực hiện NVTC hoặc bổ sung hồ sơ, UBND tỉnh đã tính 

vào hồ sơ trễ hạn kỳ báo cáo năm 2021, 01 hồ sơ trễ tại bước của UBND xã Vạn Thọ.  



 

BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THỰC HIỆN TTHC NĂM 2024 

(Từ ngày 15/12/2023 đến ngày 20/7/2024) 

Cơ quan thực hiện: UBND huyện Vạn Ninh 

Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC 

STT Lĩnh vực giải quyết 

Số lượng hồ sơ tiếp nhận Số lượng hồ sơ đã giải quyết 
Số lượng hồ sơ đang giải 

quyết 

Tổng số 

Trong kỳ 

Từ kỳ 

trước 

Tổng 

số 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 
Quá hạn Tổng số 

Trong 

hạn 
Quá hạn Trực 

tuyến 

Trực 

tiếp/ 

BC 

1 An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng 36 0 35 1 35 34 0 1 1 1 0 

2 Chứng thực 134 0 134 0 134 134 0 0 0 0 0 

3 Đất đai 477 55 244 178 269 268 0 1 208 191 17 

4 Đường bộ 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

5 Giáo dục Trung học 20 18 2 0 20 20 0 0 0 0 0 

6 Hộ tịch 174 166 5 3 172 169 2 1 2 2 0 

7 Kinh doanh khí 3 3 0 0 2 2 0 0 1 1 0 

8 Lâm nghiệp 5 0 5 0 5 5 0 0 0 0 0 

9 Lưu thông hàng hóa trong nước 12 8 1 3 11 11 0 0 1 1 0 

10 Môi Trường 3 0 2 1 2 2 0 0 1 1 0 

11 Phát thanh, truyền hình và TTĐT 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

12 Quản lý công sản 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 

13 Quản lý hoạt động xây dựng 84 76 7 1 81 77 2 2 3 3 0 

14 Thành lập và hoạt động của HTX  3 0 3 0 3 3 0 0 0 0 0 

15 Thành lập và hoạt động HKD 908 853 50 5 901 899 2 0 7 7 0 

16 Thi đua - khen thưởng 91 90 0 1 91 90 0 1 0 0 0 

Tổng 1956 1271 492 193 1730 1718 6 6 226 209 17 

* 06 hồ sơ đã giải quyết trễ hạn thực tế đều giải quyết hồ sơ giấy sớm hạn, đúng hạn cho tổ chức, cá nhân. Tỷ lệ hồ sơ đã giải quyết quá hạn thực tế từ đầu năm 

2023 đến nay là 0%. 

** Trong số 18 hồ sơ đang giải quyết trễ hạn có 17 Hồ sơ đang thực hiện "Dừng tính" chờ người dân thực hiện NVTC hoặc bổ sung hồ sơ, UBND tỉnh đã tính 

vào hồ sơ trễ hạn kỳ báo cáo năm 2021, 01 hồ sơ trễ tại bước của UBND xã Vạn Thọ. 
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